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ĐÚNG/SAI

Câu 1. Cho hàm số 𝑦 = 𝑥2 + 6
𝑥 − 5

.

a) Đồ thị có tiệm cận đứng 𝑥 = 5.

b) Phần dư của phép chia tử cho mẫu bằng 32.

c) Đồ thị có tiệm cận xiên 𝑦 = 𝑥 + 5.

d) Đồ thị nhận giao hai tiệm cận làm tâm đối xứng.

Câu 2. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai đường thẳng 𝑑1 : 𝑥 + 7
−3

= 𝑦 + 2
−2

= 𝑧 + 3
−3

 và 𝑑2 : 𝑥 − 3
−2

= 𝑦 + 2
3

=
𝑧 − 9
−3

.

a) 𝑑1 có một vectơ chỉ phương là 𝑢⃗ = (−3; −2; −3).

b) Điểm 𝐴(−7; −2; −3) thuộc 𝑑2.

c) 𝑑1 và 𝑑2 cùng nằm trong một mặt phẳng.

d) 𝑑1 và 𝑑2 có đúng một điểm chung.

Câu 3. Một dây chuyền rót dịch đo thể tích rót (đơn vị ml) của 60 sản phẩm. Cùng một dãy số liệu ấy được 

hai bộ phận ghép nhóm theo hai cách khác nhau:

Bảng 𝐴 [17; 29) [29; 41) [41; 53) [53; 65) [65; 77) [77; 89)
Tần số 9 13 7 13 14 4

Bảng 𝐵 [14; 24) [24; 34) [34; 44) [44; 54) [54; 64) [64; 74) [74; 84)
Tần số 2 11 10 7 11 11 8

Khi tính từ bảng ghép nhóm, mọi quan sát trong một lớp được thay bằng trung điểm của lớp; khoảng tứ phân 

vị ước lượng dùng nội suy theo tần số tích luỹ. Tiêu chuẩn chất lượng: quy trình đạt chuẩn nếu độ lệch chuẩn 

không vượt 18, 3 ml. Xét các khẳng định sau.

a) Độ lệch chuẩn ước lượng từ bảng 𝐴 không lớn hơn từ bảng 𝐵.

b) Khoảng tứ phân vị ước lượng từ bảng 𝐴 không lớn hơn từ bảng 𝐵.

c) Theo bảng 𝐴, quy trình không đạt chuẩn.

d) Vì hai bảng cùng cỡ mẫu và cùng dựng từ một dữ liệu gốc nên hai ước lượng độ lệch chuẩn không nhất 
thiết bằng nhau.
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Câu 4. Xét các hình chữ nhật có diện tích bằng 400 cm2.

a) Nếu một cạnh bằng 𝑥 thì cạnh kia bằng 400 − 𝑥.

b) Chu vi tính theo 𝑥 là 𝑃 (𝑥) = 2𝑥 + 800
𝑥

.

c) Chu vi nhỏ nhất đạt được khi hình chữ nhật là hình có hai cạnh 20 cm và 21 cm.

d) Bài toán này có giá trị nhỏ nhất nhưng không có giá trị lớn nhất.

Câu 5. Cho hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 6𝑥2 + 6.

a) 𝑦′ = 3𝑥2 − 12𝑥.

b) Hàm số đồng biến trên (0; 4).

c) Hàm số nghịch biến trên (0; 4).

d) Hàm số đạt cực đại tại 𝑥 = 0.

Câu 6. Một doanh nghiệp bán sản phẩm với giá 𝑝 thì lượng cầu là 𝑞(𝑝) = 168 − 4𝑝. Chi phí biến đổi là 4 trên 

mỗi sản phẩm, chi phí cố định là 50.

a) Doanh thu khi bán ở giá 𝑝 bằng 𝑝 · 𝑞(𝑝).

b) Điểm dừng của 𝐿 là điểm cực đại vì hàm lợi nhuận luôn tăng.

c) Giá bán cho lợi nhuận lớn nhất là 23.

d) Lợi nhuận lớn nhất bằng 1444.

Câu 7. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho tứ diện 𝐴𝐵𝐶𝐷 có 𝐴(−3; −3; −4), 𝐵(1; −3; 2), 𝐶(5; 3; 2), 𝐷(−2; −2; 1). 

Gọi 𝐺 là trọng tâm tam giác 𝐴𝐵𝐶 và 𝑀  là trung điểm cạnh 𝐵𝐶 .

a) 𝐴𝐵 = (4; 0; 6).

b) Diện tích tam giác 𝐴𝐵𝐶 bằng 12
√

17.

c) Bốn điểm 𝐴, 𝐵, 𝐶 , 𝐷 đồng phẳng.

d) Góc 𝐵𝐴𝐶̂ là góc tù.

Câu 8. Cho hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 27𝑥 − 9.

a) Hàm số có hai điểm cực trị.

b) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ −8.

c) Hàm số đạt cực đại tại 𝑥 = −3.

d) Hàm số nghịch biến trên khoảng (−3; 3).

Câu 9. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho mặt phẳng (𝑃 ) : 2𝑥 + 5𝑦 + 5𝑧 + 8 = 0 và điểm 𝑀(1; −3; 1).

a) Hằng số tự do của (𝑃 ) bằng −8.

b) Gốc tọa độ 𝑂 thuộc (𝑃 ).

c) (𝑃 ) cắt trục 𝑂𝑧 tại điểm có cao độ −8
5

.

d) (𝑃 ) vuông góc với mặt phẳng (𝑂𝑥𝑦).

Câu 10. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho đường thẳng 𝑑 đi qua điểm 𝐴(1; 2; −5) và vuông góc với mặt phẳng 

(𝑃 ) : −3𝑥 − 3𝑦 − 4𝑧 − 1 = 0.

a) 𝑑 có phương trình chính tắc 
𝑥 − 1
−3

= 𝑦 − 2
−3

= 𝑧 + 5
−4

.

b) Vectơ (−6; −6; −8) cũng là một vectơ chỉ phương của 𝑑.

c) Điểm 𝐸(−14; −13; −24) thuộc 𝑑.

d) 𝑑 đi qua gốc tọa độ 𝑂.
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